PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
Huyện Định Quán là huyện miền núi, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Huyện có 14 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 1 thị trấn Định Quán và 13 xã (Phú Ngọc, Phú Hòa, Phú Túc, Phú Cường, Phú Lợi, Phú Vinh, Phú Tân, Suối Nho, Túc Trưng, Thanh Sơn, Ngọc Định, Gia Canh và xã La Ngà). Trong đó, xã Suối Nho là một xã nghèo thuần nông vùng sâu, với 71,5% hộ làm nông nghiệp, điều kiện sản xuất và đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được chú trọng phát triển, tuy nhiên vẫn chưa đóng góp cao trong tỉ trọng kinh tế của xã. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là các cơ sở sản xuất ở các lĩnh vực may mặc, chế biến đường… mang tính nhỏ lẻ. Trong thời gian qua trên địa bàn xã Suối Nho phát triển nhanh nghề dệt lưới nhựa, ổn định kinh tế cho nhiều gia đình làm nghề, từ đó thu hút thêm nhiều hộ dân bỏ vốn đầu tư máy dệt gia công lưới nhựa.
Với nhu cầu ngày càng nhiều trên thị trường trong nước về sản phẩm lưới bao che trong các lĩnh vực: xây dựng, thủy sản, trồng rau an toàn…, nghề dệt lưới đã có điều kiện để phát triển, góp phần vào sự chuyển dịch kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, sự phát triển của nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho là tự phát, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, máy móc công nghệ lạc hậu, người dân tổ chức sản xuất tại nhà, các biện pháp bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, nhất là tiếng ồn.

Dù chưa tạo được chuyến biến mạnh mẽ nhưng nghề dệt lưới ở xã Suối Nho đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương từ nông nghiệp sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nên cần được quan tâm phát triển. Nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn xã Suối Nho, tạo thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất dệt lưới theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế thì việc xây dựng đề án phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn của huyện Định Quán nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung.
Xuất phát từ thực tiễn đó, được sự chấp thuận của UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công xây dựng đề án “Phát triển ngành nghề dệt lưới xã Suối Nho huyện Định Quán giai đoạn 2011 – 2015”. 

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
Căn cứ Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương đề án phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho huyện Định Quán giai đoạn 2011 - 2015;

3. Mục đích đề án
Đánh giá thực trạng phát triển của nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho huyện Định Quán qua 3 năm 2008-2010. Thông qua phân tích đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu phát triển của ngành nghề dệt lưới từ nay đến năm 2015, định hướng phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán giai đoạn 2011-2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn.

4. Phạm vi đề án
Ngành nghề dệt lưới xét trong đề án bao gồm hoạt động gia công sản xuất lưới nhựa các loại từ nguyên liệu sợi tổng hợp và được thực hiện bằng phương pháp dệt máy trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán. 
5. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán bao gồm: các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
6. Dự kiến kết quả đạt được  
Tạo điều kiện duy trì và phát triển ngành nghề dệt lưới hiện hữu ở xã Suối Nho huyện Định Quán giai đoạn 2011 – 2015 đảm bảo các yếu tố về môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, kéo theo sự phát triển các ngành dịch vụ khác, giải quyết việc làm, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
PHẦN I  
THỰC TRẠNG NGHỀ DỆT LƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ SUỐI NHO, HUYỆN ĐỊNH QUÁN

I.  Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Định Quán

1. Đặc điểm tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý

Huyện Định Quán có diện tích tự nhiên 966,5 km2 chiếm 16,39% diện tích toàn tỉnh, là huyện trung du phía Bắc tỉnh Đồng Nai:
· Phía Đông giáp huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận.

· Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Tân Phú.

· Phía Tây Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu.

· Phía Nam giáp Thị xã Long Khánh và huyện Thống Nhất.

Huyện nằm về phía Đông sông Đồng Nai, cách TP.Biên Hòa 90km, cách TP.Hồ Chí Minh 120km và TP. Đà Lạt 150km. Có hai con sông lớn chảy qua địa bàn huyện là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 20 nối Quốc lộ 1 tại Ngã 3 Dầu Giây, qua địa bàn huyện đi TP. Đà Lạt.

Huyện có 14 đơn vị hành chính gồm: 1 thị trấn Định Quán và 13 xã: Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Lợi, Phú Hòa, Ngọc Định, Gia Canh, Phú Ngọc, La Ngà, Túc Trưng, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho.
1.2. Địa hình

Địa hình huyện Định Quán là một vùng đồi gò lượn sóng, rộng thoáng, độ cao trung bình khoảng 180m so với mặt biển. Huyện có tài nguyên nước dồi dào từ hai con sông lớn (sông Đồng Nai và sông La Ngà) và hệ thống sông suối phong phú, mật độ dòng chảy 30,1 km/km2. Hai con sông Đồng Nai và La Ngà đã giúp cho huyện có nhiều khả năng phát triển nông nghiệp và thủy sản. Tổng chiều dài hệ thống sông - suối chảy qua địa bàn huyện là 280 km.

1.3. Khí hậu, thời tiết

Khí hậu của huyện mang tính nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt độ cao và ổn định, nhiệt độ trung bình từ 230C – 290C. Huyện Định Quán nằm trong vùng có lượng mưa cao nhất của tỉnh, trung bình hàng năm từ 2.500 – 2.800mm. Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, vào thời gian này hầu như không có mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm 90% tổng lượng mưa cả mùa mưa, số ngày mưa từ 150 – 170 ngày/năm.

1.4. Tài nguyên thiên nhiên

Toàn huyện có 39.145,7 ha đất nông nghiệp, chiếm 40,3% đất tự nhiên; đất lâm nghiệp 36.042,7 ha. Tài nguyên rừng của huyện còn nghèo nàn, đa phần là rừng tái sinh tre, nứa, lồ ô.

Tiềm năng về du lịch: Trên địa bàn huyện Định Quán có nhiều điểm danh lam thắng cảnh, phù hợp cho khai thác du lịch và an dưỡng:

· Dọc hồ Trị An có Bến Nôm, Bằng Lăng, La Ngà, Suối Bưng,…

· Thác Mai trên sông La Ngà thuộc xã Gia Canh.

· Thác Trời trên sông La Ngà thuộc xã Phú Ngọc.
Tài nguyên khoáng sản của huyện gồm: vàng, đá quý và nhất là đá xây dựng có hầu hết trên diện tích của huyện với trữ lượng lớn có thể khai thác công nghiệp.
2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.1. Tình hình phát triển kinh tế 
Trung tâm thị trấn là khu vực có hoạt động dịch vụ - thương mại khá phát triển, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể đã tạo điều kiện lao động có việc làm trong lực lượng lao động phi nông nghiệp.
Đã triển khai các giải pháp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài địa bàn để phát triển công nghiệp tại địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 1 (với diện tích 58 ha), đến nay, đã có 14 đơn vị đăng ký vào đầu tư, trong đó có 7 đơn vị đã đi vào hoạt động; tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích giai đoạn 2 với diện tích 107 ha. Quy hoạch 05 cụm công nghiệp trên địa bàn các xã: Phú Vinh, Phú Túc, Phú Cường, Gia Canh và thị trấn Định Quán. Trong đó, cụm cơ sở ngành nghề mây tre đan ở xã Gia Canh, UBND tỉnh đã có quyết định giao cho UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư triển khai thực hiện đề án.
a) Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân trên địa bàn huyện giai đoạn  2005-2010 đạt 9,1%/năm. Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 15,055 triệu đồng, tăng bình quân 16,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2001-2005 (cao hơn 1,98%).

b) Cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế năm 2010 như sau:

· Nông lâm thủy sản chiếm 50,5%.

· Công nghiệp - xây dựng chiếm 19,6%.

· Dịch vụ chiếm 29,9%.

2.2. Hiện trạng về hạ tầng

Ngoài việc tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh, huyện đã tích cực khai thác nguồn vốn khác như: vốn các doanh nghiệp, nguồn tài trợ, nguồn  vốn đầu tư tín dụng và huy động vốn trong dân cư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn như hệ thống điện, đường, trường trạm, công trình thủy lợi và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
a) Hệ thống giao thông
Có tuyến Quốc lộ 20 đi ngang qua địa bàn thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, là điều kiện để thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn được xây dựng, nâng cấp tạo điều kiện cho hoạt động vận tải phát triển, sản lượng vận tải hàng hóa tăng bình quân 4,7%/năm, vận tải hành khách tăng bình quân 4%/năm.
b) Hệ thống cung cấp điện
Hệ thống lưới điện quốc gia đã được đầu tư đến các xã trên địa bàn huyện, các khu vực dân cư sống tập trung đều đã được sử dụng điện lưới quốc gia, các hộ chưa sử dụng điện lưới do sống ở các vùng dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa. Tổng số hộ sử dụng điện trên địa bàn đạt 96%.
c) Hệ thống cấp nước
Hoàn thành hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Túc Trưng; 4 cụm nước sinh hoạt tại các xã Gia Canh, thị trấn Định Quán, Phú Túc và La Ngà, đưa tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%.
d) Hệ thống bưu chính viễn thông
Hạ tầng về thông tin liên lạc trên địa bàn huyện đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đạt được yêu cầu phát triển 05 năm (2006-2010). Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng văn minh, hiện đại, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa.

Mạng lưới bưu chính - viễn thông được mở rộng, nâng cấp. Toàn huyện có 04 bưu cục, bưu điện văn hóa xã là 04, đại lý đa dịch vụ là 22, đại lý điện thoại công cộng là 13. Toàn huyện có 03 điểm xe đưa thư cấp 1 giao nhận/ngày, 40 thùng thư đặt ở khu vực huyện. Tổng số thuê bao điện thoại cố định có dây và không dây, điện thoại di động 135.880 thuê bao, thuê bao ADSL 4.254 thuê bao. Tỷ lệ sử dụng điện thoại 69 máy/100 dân, phủ sóng điện thoại di động tới 14/14 xã, thị trấn.
2.3. Nguồn nhân lực

a) Dân số và lao động
Dân số năm 2009: 190.343 người, mật độ 195,87 người/km2. Dân số thành thị chiếm khoảng 11%, chủ yếu tập trung tại thị trấn Định Quán và xã La Ngà. Định Quán là một huyện có nhiều dân tộc và đa tôn giáo. Đa số vẫn là dân tộc Kinh (khoảng 75%), sau đó là dân tộc Hoa (17,5%), còn lại là các dân tộc khác như Mường, Dao, Châu Ro…. Dân cư phân tán không tập trung. Lực lượng lao động trong nông nghiệp còn lớn, phần lớn chưa qua đào tạo nghề, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật hạn chế.
Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở huyện năm 2010 tăng 2,5%. Giải quyết việc làm mới 2.506, ổn định việc làm cho 3.628 lao động.
b) Hệ thống đào tạo
Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đã được quan tâm, đến năm 2010, đã phát triển được một trường tư thục (bậc THCS & THPT), 1 nhà trẻ, 16 lớp mẫu giáo và 5 lớp tiểu học dân lập. Các xã, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng, Cơ sở vật chất phục vụ cho ngành giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa, đã xây dựng cơ bản được 20 trường đạt chuẩn, có trên 94% số phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, xóa bỏ lớp học ca 3. 

Ngoài các cơ sở giáo dục, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Dạy nghề, ước năm 2010 thực hiện đào tạo nghề cho 3.885 học viên.
II.   Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Suối Nho
1. Đặc điểm tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý
Xã Suối Nho thuộc vùng sâu của huyện Định Quán, trung tâm xã nằm cách Quốc lộ 20 về phía Đông Nam khoảng 10 km, cách trung tâm huyện Định Quán về phía Đông Bắc 32 km. Tổng diện tích tự nhiên l 3.325ha (chiếm 3,19% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện). Tọa độ địa lý từ 11۫ 00’00” đến 11۫ 07’30” độ vĩ bắc, 107 ۫ 11’15” đến 107 ۫ 18’45” độ kinh đông. Ranh giới hành chính của xã tiếp giáp như sau:

· Phía Bắc giáp xã Túc Trưng, Phú Ngọc.

· Phía Nam giáp xã Xuân Thiện – huyện Thống Nhất.

· Phía Đông: Giáp xã Xuân Bắc – huyện Xuân Lộc.

· Phía Tây giáp xã Phú Túc–huyện Định Quán và một phần thị xă Long Khánh. 

Diện tích xã Suối Nho tương đối lớn, nằm dọc theo đường tỉnh 763 nối liền Quốc lộ 20 với huyện Xuân Lộc và Quốc lộ I, xã Suối Nho giữ một vị trí rất quan trọng trong việc giao lưu phát triển kinh tế của huyện Định Quán.

1.2. Khí hậu
Nằm trong vùng Đông Nam Bộ, Suối Nho chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Nhiệt độ quanh năm tương đối cao và ổn định, lượng mưa lớn, rất ít gió bão và hầu như không có mùa đông. Các chỉ tiêu khí hậu chủ yếu cho thấy: nhiệt độ trung bình năm 25oC, cao nhất 33oC và thấp nhất 18,5oC. Lượng mưa bình quân 2.082 mm/năm với số ngày mưa từ 150 – 160 ngày. Độ ẩm bình quân năm 81%. Tổng số giờ nắng khoảng 2.000 – 2.500 giờ/ngày, thấp nhất 4 - 5 giờ/ngày. Độ ẩm trung bình năm 81%, lượng bốc hơi cao, thời tiết chia hai mùa rõ rệt:

- Mùa mưa: Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm 85 – 90%  tổng lượng mưa cả năm, phân bổ không đồng đều giữa các tháng, cao nhất vào tháng 7,8 (374 - 377mm) và thấp nhất vào tháng 1,2 (9 - 11mm). Có gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm.

- Mùa khô: Kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 lượng mưa thấp nhất ( chiếm 10 - 15% tổng lượng mưa cả năm). Tổng số giờ nắng cao chiếm 60 - 65% tổng số giờ nắng cả năm. Có gió mùa Đông Bắc mang đặc tính chủ yếu của vành đai tín phong, không khí nhiệt đới ít hơi ẩm và hầu như không mưa, tốc độ gió bình quân 1,8m/s. Lượng bốc hơi chiếm 64 - 67% tổng lượng bốc hơi cả năm.

1.3. Thuỷ văn
Mạng lưới thủy văn xã Suối Nho chủ yếu là sông La Ngà (lòng hồ Trị An) dài 1.800 m (khu vực ấp 5) kết hợp với một hệ thống các khe suối lớn nhỏ phân bố rộng khắp và bao quanh địa bàn toàn xã. Đặc biệt là suối Tam Bung (dài 8.300m, rộng 4m, diện tích 25.200m2), suối Háp (dài 5.950m, rộng 3m, diện tích 17.850m2), suối Đakoata (dài 6300m, rộng 4m, diện tích 25.200m2) và suối Tà Rua (dài 9.050m, rộng 3m, diện tích 27.150m2).

Chế độ thủy văn phân hóa theo mùa rõ rệt, mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ diễn ra trong các tháng mùa mưa, làm tăng lượng nước trong các con suối và tăng lượng nước ngầm, với modun dòng chảy bình quân năm có thể đạt 30 – 32L/s/năm. Do độ dốc không cao nên tốc độ dòng chảy không lớn, ngoại trừ suối Tam Bung. Mùa cạn diễn ra trong các tháng mùa khô, với modun dòng chảy thấp (10-12L/s/năm).

1.4. Địa hình
Địa hình, địa mạo xã Suối Nho thuộc dạng trung du đồi thấp, dốc thoải. Độ dốc trung bình 2o. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 80m. Cao độ thấp dần theo hướng từ Đông Nam lên Tây Bắc, định hướng nên các dòng chảy cho hệ thống suối khe trong phạm vi toàn xã. Có thể chia làm 2 dạng chính:

- Dạng địa hình cao: Phân bổ tập trung ở phía Tây Nam và một phần phía Đông Bắc của xã, thuộc phạm vi các ấp I, II và V. Độ dốc tương đối lớn (3 - 15o), độ cao tuyệt đối trung bình khoảng 95m.

- Dạng địa hình trung bình : Phân bổ dọc theo đường tỉnh 763, thuộc phạm vi các ấp III,  IV, VI và ấp Chợ. Độ dốc phổ biến từ 3 - 8o cao tuyệt đối trung bình 75m.

1.5. Tài nguyên - khoáng sản
· Tài nguyên đất: Có 3 nhóm đất chính: Đất xám (Acrisols), đất đen (Luvisols), đất đỏ (Ferrasols), trong đó đất đen chiếm phần lớn diện tích của xã (2.268,1ha, chiếm 74,9% diện tích).

· Tài nguyên nước: Nguồn nước mặt (trừ nước mưa) tập trung chủ yếu các suối lớn như Tam Bung, Đakoata, Tarua và một phần sông La Ngà nhưng lưu lượng các sông không lớn. Nhìn chung, chất lượng nước khá tốt và ít bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nguồn nước mặt chỉ cung cấp đủ cho xã trong mùa mưa và thường thiếu vào mùa khô. Nguồn nước ngầm của xã có trữ lượng tương đối lớn, phân bổ khá đồng đều trong xã, song mực nước thấp.

· Tài nguyên rừng: Qua nhiều năm khai thác sử dụng, khai hoang làm rẫy, lập vườn xây dựng vùng kinh tế mới…. toàn bộ rừng sinh thái tự nhiên trên địa bàn xã Suối Nho đã bị cạn kiệt, thay vào đó là các hệ sinh thái cây trồng (chủ yếu là cây màu, cây công nghiệp và cây ăn quả).

· Các nguồn tài nguyên khoáng sản rất nghèo nàn, hầu như không có. Một số nơi có hiện tượng khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng, xây dựng đường sá…

2. Hiện trạng kinh tế - xã hội
2.1. Hiện trạng dân số, lao động, việc làm
Toàn xã chia làm 07 ấp, được đặt tên theo số thứ tự từ ấp 1 đến ấp 6 và ấp Chợ. Trong vài năm gần đây tỉ lệ tăng dân số vào khoảng 1,43% chủ yếu là tăng tự nhiên. Dân cư tập trung chủ yếu ở ấp 1, ấp 3 và ấp Chợ, phân bổ chủ yếu dọc theo đường tỉnh 763, đường liên ấp đi ngã ba Gia Huynh và các đường xương cá lớn (các tuyến đường liên ấp), phần còn lại nằm rải rác trong đất các ấp ngay trên phần đất canh tác, mật độ dân số trung bình của xã là l4,5 người/km2 (khu vực ấp 1, ấp 2, ấp Chợ mật độ cao hơn khoảng 44,5 người/km2)

Toàn xã có 14.028 nhân khẩu, tổng số hộ gia đình 3.333 hộ với 2.311 hộ làm nông nghiệp (chiếm 69,3%), 231 hộ sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (chiếm 7%), còn lại là các ngành nghề khác.

Xã Suối Nho có nguồn lao động khá dồi dào, chủ yếu là lực lượng lao động nông nghiệp. Tổng số lao động trong độ tuổi là 8.095người, chiếm 57% dân số; lao động trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng còn thấp.

Dân tộc Kinh chiếm 68%, còn lại là các dân tộc khác như dân tộc Hoa, Mường, Châu Ro, Khơ Me chiếm 32% trên tổng số dân của xã.

2.2. Hiện trạng sử dụng đất
Diện tích đất nông nghiệp là 2.979,9182 ha, chiếm 89,61%; Đất phi nông nghiệp 344,5364 ha, chiếm 10,37%; Đất chưa sử dụng 0,686 ha, chiếm 0,02%. Trong những năm gần đây, đất nông nghiệp đang có xu thế thu hẹp nhường chỗ cho đất chuyên dùng và đất ở do áp lực của việc gia tăng dân số và phát triển kinh tế.
2.3. Hiện trạng môi trường
Trên địa bàn xã chưa có bãi rác để phục vụ di chuyển các chất thải sinh hoạt. Vì vậy, lượng chất thải trên địa bàn chưa được gom tập trung xử lý, nên công tác môi trường không đảm bảo cho người dân. 

Trong định hướng phát tiển đến năm 2020, quy hoạch khu xử lý rác trong địa bàn xã để phục vụ cho công tác môi trường của xã, đồng thời tham gia giải quyết, hổ trợ về xử lý rác sinh hoạt cho các xã lân cận.

2.4.  Giáo dục – đào tạo 
Trên địa bàn xã có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học và một trường mẩu giáo với 8 điểm trường. Hiện có 4.045 học sinh, 97 phòng học và 64 giáo viên. Nhìn chung các phòng học tương đối tốt, tuy nhiên đa số là các công trình cấp IV, điểm trường nhỏ lẻ. 

2.5. Văn hóa - Thông tin liên lạc
Hiện xã đã có 01 Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao với diện tích 10.880m2. Phần lớn các gia đình tập trung quanh ấp Chợ và ĐT763 đều có tivi, phương tiện chính cung cấp thông tin và kết nối người dân với xã hội bên ngoài…

Các doanh nghiệp viễn thông tích cực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chất lượng phủ sóng và dịch vụ giá trị gia tăng càng được cải thiện, hoạt động bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xă. Tuy nhiên mạng internet chỉ mới phát triển dọc theo trục đường 763, chưa kết nối được các khu vực dân cư ở xa trục đường.

2.6. Thương mại - dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn xã đã tiếp cận thị trường và đang có xu hướng phát triển, cung cấp hàng hóa vật tư phục vụ cho sản xuất và đời sống... tuy nhiên quy mô còn nhỏ, chủ yếu là buôn bán nhỏ với quy mô hộ gia đình, chưa có các doanh nghiệp hoặc các đầu mối  thu mua, tiêu thụ các loại hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp có khối lượng lớn trên địa bàn. 

Trên địa bàn xã có một chợ thuộc ấp Chợ trên đường 763. Hoạt động thương mại dịch vụ chủ yếu tập trung tại chợ (với khoảng trên 400 tiểu thương) và dọc theo tỉnh lộ 763, hình thức kinh doanh còn mang tính cá thể, nhỏ lẻ.

3. Hiện trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật
3.1.  Hệ thông giao thông
Mạng lưới giao thông đường bộ trong toàn xã Suối Nho hiện có 5 tuyến đường chính với tổng chiều dài 23,23 km. Trong đó tuyến đường chính đi qua địa bàn xã khoảng 7 km gắn nối xã với QL20 và QL1, đi huyện Xuân Lộc, mặt đường BTNN rộng 6m, nền đường rộng 9m là đường tỉnh 763 với cấp kỹ thuật cấp  III, lộ giới 45m. Ngoài ra còn có tuyến 101-Suối Nho, tuyến đường Nagoa là hai tuyến đường đối ngoại quan trọng trong định hướng phát triển của xã, kết nối với Trung tâm hành chính huyện Định Quán, liên thông QL1A với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ngoài ra còn có các trục đường đất hiện hữu nối liền với các huyện vùng lân cận nên rất thuận lợi để phát triển kinh tế, thông thương hàng hóa.

3.2.  Hệ thống điện
Nguồn điện cung cấp chủ yếu thông qua tuyến 741 Định Quán trạm 110/22kV-25MVA Kiệm Tân và các trạm phân phối. Hệ thống lưới điện quốc gia đã được đầu tư đến  các ấp trên địa bàn xã, các khu vực dân cư sống tập trung đều đã được sử dụng điện lưới quốc gia, các hộ chưa sử dụng điện lưới do sống ở các vùng dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa. 
Trên địa bàn xã Suối Nho, nguồn cung cấp điện từ điện lưới quốc gia qua các trạm biến áp công suất 25 – 75 KVA. Hiện trạng lưới điện có 20km đường dây trung thế, 32 trạm biến áp với 3.667,5KVA và 32,9km đường dây hạ thế. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt: 88,5%. Hệ thống điện trên địa bàn xã chủ yếu phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. 
3.3.  Hệ thống cấp nước
Tại xã Suối Nho, hiện các hộ dân vẫn đang sử nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng các giếng đào và các giếng khoan. Mực nước ngầm có thể khai thc ở độ sâu khoảng 12 – 20m. Toàn xă có khoảng trên 1.800 giếng khoan phục vụ nhu cầu sinh hoạt kết hợp với phục vụ sản xuất. Tại ấp Chợ có một cụm giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng hơn 300 hộ dân.

3.4. Hệ thống thuỷ lợi 
Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xă hầu như chưa được đầu tư. Sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa. Vào mùa nắng, khả năng cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là khai thác nước ngầm từ các giếng khoan, nhưng lưu lượng nhỏ. Hiện có một số đập thời vụ nhỏ do người dân đắp để giữ và tận dụng nguồn nước của các suối vào mùa khô.

4. Hiện trạng ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
Trong những năm gần đây, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Suối Nho được chú trọng phát triển, tuy nhiên vẫn chưa đóng góp cao trong tỉ trọng nền kinh tế, GDP công nghiệp năm 2010 chỉ chiếm khoảng 15% cơ cấu kinh tế xã. Toàn xă hiện nay có 231 cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ.
Thời gian qua trên địa bàn xă Suối Nho phát triển nhanh nghề dệt lưới, với 115 máy dệt, thu nhập bình quân 3.600.000 đồng/máy/tháng, giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho các hộ dân. Tuy nhiên máy móc công nghệ lạc hậu, người dân tổ chức sản xuất tại nhà, các biện pháp bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã do người dân tự đầu tư sản xuất trong điều kiện kết cấu hạ tầng của xã còn kém như: đường giao thông, điện, nước sạch.
III. Thực trạng nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho-Định Quán

1. Quy mô, năng lực sản xuất
Hoạt động sản xuất lưới nhựa của huyện Định Quán tập trung ở địa bàn xã Suối Nho. Các cơ sở dệt lưới ở đây đều có qui mô nhỏ, hoạt động theo hình thức hộ gia đình, gia công lưới nhựa theo đặt hàng của các đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh.
Theo khảo sát, số cơ sở dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho năm 2008 là 42 cơ sở, năm 2009 là 45 cơ sở và năm 2010 khoảng 47 cơ sở.

Giá trị sản xuất công nghiệp của ngành nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho năm 2008 là 11.445 triệu đồng, năm 2009 là 12.654 triệu đồng và năm 2010 ước khoảng 13.689 triệu đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2010 là 9,36%.

Bình quân mỗi năm các hộ dệt lưới ở xã Suối Nho cung cấp cho thị trường khoảng 840 tấn lưới nhựa.
Tổng số lao động làm nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho năm 2008 là 141 người, năm 2009 là 148 người và năm 2010 là 152 người. Lao động tham gia sản xuất dệt lưới ở xã Suối Nho đều làm theo kinh nghiệm do người đi trước chỉ người đi sau, chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về vận hành, bảo dưỡng máy dệt và an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp.
2. Tổ chức sản xuất

Hoạt động gia công sản xuất lưới nhựa trên địa bàn xã Suối Nho tập trung tại khu vực trung tâm của xã bao gồm các ấp 1,2, 3,4 và ấp Chợ, tập trung nhiều nhất  là ấp 4 với 22 cơ sở (chiếm 50% tổng số cơ sở), ấp 1 là 11 cơ sở (chiếm 25% tổng số cơ sở). Mỗi hộ làm nghề dệt lưới có từ 2-5 lao động, chủ yếu là người trong gia đình, năm 2010 thu nhập bình quân của lao động là 25,7 triệu đồng.
Việc tổ chức sản xuất mang tính tự phát dựa vào kinh nghiệm của chủ cơ sở, do tính chất nhỏ lẻ nên khu vực sản xuất bố trí chung với nhà ở, đất ở. Với năng lực hiện tại, các cơ sở chưa có điều kiện đầu tư nhà xưởng, công nghệ thiết bị để tổ chức sản xuất theo mô hình công nghiệp. Để hạn chế điểm yếu do sản xuất nhỏ lẻ và tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, các cơ sở đã tự tổ chức thành 03 nhóm để hỗ trợ nhau. Đây là kiểu liên kết tự phát, xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, chưa có tính tổ chức cao, thiếu bền vững. 
3.  Sản phẩm
Sản phẩm lưới nhựa của xã Suối Nho đang sản xuất là lưới nhựa ô vuông khổ rộng 1,5 – 2,5m, chiều dài đến 50m, bao gói theo hình thức cuộn và xếp. Theo màu sắc có lưới đen, lưới xanh và lưới trắng; theo nguyên liệu sợi có lưới nhựa tái sinh và lưới nhựa PE, PA.
Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm: bao che các công trình xây dựng, thể thao, nông nghiệp và thủy sản. Bên cạnh các ngành trên, lưới nhựa còn có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác như làm ghế lưới, cửa chống muỗi trong nội thất, làm nhà kính, làm túi xách, màn sáo, rổ lưới, túi lưới quảng cáo...﻿
Do lưới nhựa đa phần sử dụng thô, một số là vật tư phụ đầu vào của các ngành sản xuất khác nên sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và phù hợp với đặc điểm công nghệ thiết bị hiện có.
Tổng sản phẩm lưới nhựa trên địa bàn xã Suối Nho năm 2008 là 763 tấn (tương đương 5.660m2), năm 2009 là 844 tấn (tương đương 6,260m2), năm 2010 là 910 tấn (tương đương 6.770m2), tăng bình quân 9,21%/năm.
4. Thị trường
Sản phẩm lưới nhựa của các cơ sở dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho cung cấp cho các đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh (chiếm khoảng 77% tổng sản phẩm lưới nhựa), tự tiêu thụ là 15%, còn lại tiêu thụ tại chỗ phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.
Với qui mô, tổ chức hoạt động của các cơ sở hiện tại chưa đủ điều kiện và khả năng để phát triển mạng lưới đại lý phân phối hay cung cấp trực tiếp sản phẩm đến các thị trường tiềm năng.

5. Khả năng cạnh tranh

Sản phẩm lưới nhựa của các cơ sở dệt lưới ở xã Suối Nho huyện Định Quán thuộc nhóm sản phẩm phổ thông, chủ yếu sử dụng ngoài trời, có thể sử dụng thiết bị thế hệ cũ, tận dụng được lao động nông nhàn, phù hợp với điều kiện sản xuất của các cơ sở nhỏ, có thể chủ động trong sản xuất.

Trên địa bàn xã Suối Nho tập hợp một số lượng lớn máy dệt, giá nhân công thấp so với các khu vực thành thị nên có lợi thế về giá thành và khả năng cung ứng sản phẩm. Giá thành phẩm lưới nhựa Suối Nho giao tại đầu mối là 14,962 triệu đồng/tấn, trong khi lưới sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh là 15,185 triệu đồng/tấn, cao hơn lưới nhựa Suối Nho 0,222 triệu đồng/tấn.
Với những lợi thế sẵn có, sản phẩm lưới nhựa của các cơ sở dệt lưới ở xã Suối Nho có thể thâm nhập sâu thị trường lưới nhựa bao che cả trong và ngoài tỉnh, tuy nhiên do chưa tạo dựng được thương hiệu nên sức cạnh tranh vẫn còn hạn chế.
6.  Công nghệ thiết bị
Công nghệ dệt lưới hiện đang áp dụng tại các cơ sở dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho là công nghệ dệt thoi kiểu cũ và dệt kiếm kiểu bán tự động.
Các máy dệt thoi được sản xuất trong nước trên cơ sở cải tiến máy dệt vải khung gỗ truyền thống, các máy này do người dân mua lại từ các cơ sở dệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm của máy dệt thoi là: kết cấu đơn giản, dễ vận hành và sửa chữa, động cơ có thể sử dụng nguồn điện 1 pha, vốn đầu tư ít (7 – 8 triệu đồng/máy), lưới dệt bằng máy dệt thoi có đường biên lưới nên không bị tua chỉ khi sử dụng. Nhược điểm: công suất thấp, khổ lưới dệt không quá 1,5m, ô lưới có kích thước lớn hơn so với dệt kiếm do hạn chế về số luợng chỉ suốt, khi hoạt động phát ra tiếng ồn lớn, độ chặt của mắt lưới và thẩm mỹ chưa cao, người thợ phải tốn thời gian và công thao tác khi dệt.
Các máy dệt kiếm trang bị tại các cơ sở dệt lưới chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, có thể thao tác bằng tay hoặc cài đặt chế độ tự động. Các máy này được mua lại từ các cơ sở dệt trong nước và một số nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Ưu điểm của máy dệt kiếm: công suất lớn gấp 2 đến 3 lần máy dệt thoi,  có thể dệt liên tục và cài đặt nhiều chế độ dệt, khổ rộng của lưới dệt tối đa đến 3m, dệt được lưới ô nhỏ, độ chặt mắt lưới và độ thẩm mỹ cao, tốn ít công vận hành máy, tiếng ồn thấp khi hoạt động. Nhược điểm: sử dụng nguồn điện 3 pha, kết cấu phức tạp khó sửa chữa, vốn đầu tư cao (100 – 150 triệu đồng/máy), không tạo đường biên lưới nên dễ bị tua chỉ khi sử dụng.
Mặc dù máy dệt kiếm tiên tiến hơn so với máy dệt thoi nhưng tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể chọn lưới dệt bằng máy dệt thoi hoặc lưới dệt bằng máy dệt kiếm. Vì vậy công nghệ dệt thoi và công nghệ dệt kiếm vẫn được sử dụng song song trong quá trình sản xuất lưới nhựa ở xã Suối Nho.

Tổng số máy dệt trên địa bàn xã năm 2008 là 109 máy, năm 2009 là 114 máy, năm 2010 là 117 máy.
7.  Vốn và nguồn vốn
Vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán theo khảo sát năm 2008 đạt 2.686 triệu đồng, năm 2009 là 2.970 triệu đồng năm 2010 là 3.360 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư mua sắm thiết bị. Đầu tư cơ sở vật chất cho ngành nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán giai đoạn 2008-2010 bình quân 11,85%/năm. Mức vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp, bình quân khoảng 71 triệu đồng/cơ sở.
Nguồn vốn của các cơ sở dệt lưới là vốn tự có do tích lũy hoặc huy động từ người thân, dù các cơ sở có nhu cầu thực sự về vay vốn tín dụng nhưng do không đủ điều kiện vay theo quy định nên các cơ sở dệt lưới chưa tiếp cận được nguồn vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi.
8.  Nguyên liệu
Nguyên liệu chính sản xuất lưới nhựa bao gồm sợi nhựa tái sinh và sợi nhựa PE, PA…, có nhiều nguồn cung cấp từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhu cầu nguyên liệu sợi nhựa năm 2008 là 782 tấn, năm 2009 là 860 tấn, năm 2010 là 928 tấn.

Nguyên liệu sợi nhựa được mua trực tiếp từ các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc mua qua hình thức vay nguyên liệu trả sản phẩm. Ngoài ra còn có các vật tư phụ như: dây nhựa, bao bì nhựa, bao bì giấy…, tuy nhiên số lượng không đáng kể.
Tuy không có tính mùa vụ nhưng do nguồn vốn có hạn nên các cơ sở không có khả năng mua nguyên liệu dự trữ cho sản xuất thời gian dài, vì vậy khi giá cả thị trường biến động sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở.
Kiểm tra chất lượng sợi đầu vào cho quá trình dệt hiện chỉ bằng phương pháp ngoại quan, đánh giá các chỉ tiêu cơ lý hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ cơ sở và thợ có tay nghề.

9.  Mặt bằng sản xuất và nguồn điện
Các cơ sở dệt lưới hiện đang tận dụng nhà ở, đất ở để sản xuất, mặt bằng chật hẹp không đáp ứng các điều kiện và quy định về tổ chức sản xuất công nghiệp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn trong phát triển mở rộng.

Tổng diện tích măt bằng cho sản xuất dệt lưới trên địa bàn xã suối Nho huyện Định Quán tại thời điểm khảo sát năm 2010 khoảng 2.538m2, trung bình một cơ sở dệt lưới từ 40 – 60m2.
Hệ thống lưới điện quốc gia tuy đã được đầu tư đến  các ấp trên địa bàn xã chủ yếu là điện sinh hoạt của người dân và phục vụ tưới tiêu với số trạm biến áp trên địa bàn xã là 11 trạm, tổng dung lượng 860KVA. Hiện tại, trên địa bàn xã Suối Nho có 117 máy dệt lưới đang hoạt động với tổng công suất phụ tải là 370KW, chiểm 43% tổng công suất của các trạm biến áp. Trong điều kiện nguồn điện sản xuất sử dụng chung với nguồn điện sinh hoạt nên không đảm bảo đủ công suất cho các máy dệt hoạt động ổn định nhất là vào giờ cao điểm. Để có thể sử dụng nguồn điện sinh hoạt cho sản xuất dệt lưới, các động cơ có điện áp 380V/3 pha phải đấu nối lại để sử dụng nguồn điện lưới 220V/1pha. Việc cải biến này làm giảm công suất động cơ, giảm năng suất của máy, dẫn đến kết quả là chưa khai thác hết công suất máy móc, thiết bị, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của các cơ sở. Do vậy, nhu cầu về nguồn điện ba pha cho các máy dệt kiếm đang là vấn đề khó khăn cần tháo gỡ để tạo điều kiện phát triển ngành nghề sản xuất dệt lưới ở xã Suối Nho theo hướng tiến tiến hoá công nghệ.

10.  Môi trường
Yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất lưới nhựa là bụi, mùi do ma sát giữa sợi nhựa với các chi tiết máy, tiếng ồn của các máy dệt thoi tạo ra trong quá trình vận hành. Mặc dù có qui mô nhỏ lẻ nhưng do các cơ sở nằm chung khu dân cư lại không có biện pháp xử lý nguồn gây ô nhiễm nên đã có ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh, đặc biệt là tiếng ồn.
 Nhựa là vật liệu dễ cháy, tuy nhiên các cơ sở dệt lưới do điều kiện nhỏ lẻ, trình độ quản lý hạn chế nên chưa có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định, mặt bằng chật hẹp tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Về lâu dài khi các cơ sở dệt lưới đầu tư mở rộng sản xuất, đồng thời mật độ dân cư tăng sẽ có tác động không tốt đến môi trường sống của nguời dân. Do đó, cần phải có quy hoạch hợp lý để phát triển ngành nghề dệt lưới gắn với bảo vệ môi trường.

IV. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
· Địa hình tương đối bằng phẳng, đất nền tương đối tốt, khí hậu ôn hòa, ít gió bão, lượng nhiệt cao, thích hợp cho phát triển công nghiệp – TTCN. 
· Có tuyến đường ĐT763 nối từ Quốc lộ 20 đi huyện Xuân Lộc, đi ngang địa bàn xã. Ngoài ra còn có tuyến 101-Suối Nho, tuyến đường Nagoa là hai tuyến đường đối ngoại quan trọng trong định hướng phát triển của xã.

· Với mức đầu tư không cao, khoảng 30 triệu đồng, một hộ có thể mua máy dệt thoi và sợi nhựa để làm nghề dệt lưới. 

· Nhu cầu thị trường về lưới bao che ngày càng tăng theo sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng và nông nghiệp là những ngành sử dụng nhiều lưới nhựa nhất.

· Quá trình đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị của các cơ sở dệt lưới qui mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra sự dịch chuyển hoạt động gia công lưới nhựa thuộc phân khúc thị trường sản phẩm cấp thấp về địa bàn nông thôn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển nghề dệt lưới ở xã Suối Nho - huyện Định Quán.

· Sự phát triển của nghề dệt lưới ở xã Suối Nho góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại xã nông nghiệp miền núi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, ngành nghề dệt lưới được chính quyền địa phương huyện Định Quán quan tâm tạo điều kiện để phát triển.

· Mặt bằng thu nhập của người dân nông thôn vẫn còn thấp nên công lao động cũng thấp hơn so với công lao động ở các trung tâm thị tứ khác trong tỉnh. Chi phí lao động thấp là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho.
2. Khó khăn
· Hệ thống giao thông chưa được đầu tư phát triển đồng bộ nên còn khó khăn trong giao lưu kinh tế.

· Nằm xa các khu công nhiệp, các trung tâm kinh tế lớn nên còn hạn chế trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
· Việc tiêu thụ sản phẩm còn qua nhiều khâu trung gian dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

· Các cơ sở dệt lưới hiện đang xen lẫn khu dân cư nên ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường sống cộng đồng, mặt bằng đất ở không có điều kiện phát triển mở rộng. Lao động ở các cơ sở dệt lưới chưa được trang bị những kiến thức cần thiết khi tham gia sản xuất công nghiệp.
· Nguồn điện sinh hoạt không đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhất là giờ cao điểm. Bên cạnh đó, các máy dệt kiếm theo thiết kế sử dụng nguồn điện ba pha 380V trong khi nguồn điện sinh hoạt hiện chỉ có một pha 220V.
· Việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi từ phía Nhà nước và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các cơ sở dệt lưới hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do các cơ sở chưa đáp ứng các điều kiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

· Năng lực đầu tư đổi mới thiết bị còn hạn chế, tổng mức đầu tư cho ngành nghề dệt lưới trên địa bàn còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở thiếu tính liên kết, hợp tác trong việc xây dựng thương hiệu chung.
· Nghề dệt lưới ở xã Suối Nho – huyện Định Quán phát triển tự phát trong một phận dân cư, tuy góp phần đa dạng hóa ngành nghề, phát triển tiểu thủ công nghiệp địa phương, nhưng do ở cách xa nguồn cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm nên thiếu chủ động trong ứng phó với thay đổi của thị trường, đồng thời chi phí vận chuyển cao làm giảm lợi nhuận.
PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT LƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ SUỐI NHO, HUYỆN ĐỊNH QUÁN ĐẾN NĂM 2015

I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung

Phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa bàn xã nghèo vùng sâu vùng xa, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.

2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2015 ngành nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho của huyện Định Quán phải đạt được những mục tiêu so với năm 2010 như sau:

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,3 lần.
· Tổng khối lượng sản phẩm tăng 2,1 lần.
· Tổng số lao động làm nghề dệt lưới tăng 2 lần.
· Mức đầu tư cho nghề dệt lưới tăng 3 lần.

II. Định hướng phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho – huyện Định Quán đến năm 2015
1. Về quy mô, năng lực sản xuất

Định hướng về số cơ sở, lao động và giá trị sản xuất ngành nghề dệt lưới xã Suối Nho huyện Định Quán giai đoạn 2011- 2015 như sau:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2015
	Tăng bình quân 
(%)

	Số cơ sở
	Cơ sở
	47
	62
	5,7

	Giá trị sản xuất
	Triệu đồng
	13.689
	31.400
	18,07

	Lao động
	Người
	152
	304
	14,85


Hoạt động sản xuất lưới nhựa phải bảo đảm các yếu tố an toàn lao động và môi trường, lao động chính của các cơ sở dệt lưới phải có kiến thức cần thiết liên quan đến vận hành, bảo dưỡng máy dệt.
2. Về tổ chức sản xuất
Khuyến khích các cơ sở dệt lưới hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước, phấn đấu đến năm 2015 đảm bảo 100% cơ sở hoạt động sản xuất dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký kinh doanh.

Định hình tổ chức sản xuất của các cơ sở dệt lưới, hướng đến việc thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã ngành nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho. Việc thành lập tổ chức kinh tế tập thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn cho các cơ sở.
3. Về sản phẩm
Tiếp tục phát triển sản phẩm lưới nhựa bao che hiện có phục vụ các công trình: xây dựng, nông nghiệp và thủy sản.

Từng bước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm cao cấp với chất lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước 
Định hướng về sản lượng các sản phẩm lưới dệt của xã Suối Nho huyện Định Quán đến năm 2015 là 1.950 tấn/năm.
4. Về thị trường
Tiếp tục củng cố các thị trường hiện có, đồng thời trên cơ sở liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành tổ chức tiêu thụ sản phẩm lưới nhựa phục vụ thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận, chú trọng các thị trường tiềm năng có thế mạnh về nông nghiệp, các địa bàn có nhiều dự án xây dựng đang triển khai.
Phát triển các thị trường mới, tập trung các thị trường có nhiều triển vọng, trên cơ sở năng lực và lợi thế cạnh tranh từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại.
Tăng cường quảng bá sản phẩm lưới nhựa Suối Nho đến người tiêu dùng, thực hiện liên kết, hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm.
5. Về nâng cao khả năng cạnh tranh
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nghề dệt lưới trên cơ sở nâng cao năng lực quản lý, tăng cường trang thiết bị, tay nghề lao động, tăng sản lượng và chất lượng, đa dạng chủng loại sản phẩm.
Phát huy lợi thế cạnh tranh về lao động, từng bước đưa nghề dệt lưới ở xã Suối Nho trở thành một trong những ngành nghề chủ yếu của huyện Định Quán về lâu dài.
6. Về công nghệ, thiết bị
Từ nay đến 2015 tập trung hỗ trợ các cơ sở trong việc đầu tư công nghệ thiết bị phù hợp với tình hình sản xuất nhằm giảm công lao động và hư hao nguyên liệu, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm lưới nhựa trên thị trường. Mỗi cơ sở cần xác định lựa chọn đầu tư trang bị công nghệ thích hợp, tránh lãng phí vốn và thiết bị, kém hiệu quả.
Phấn đấu đến năm 2015, tổng số máy dệt trên địa bàn xã Suối Nho - huyện Định quán là 151 máy, trong đó tỷ lệ máy dệt kiếm đạt trên 65%.
7. Về vốn
Vốn đầu tư ngoài vốn tự có của cơ sở cần huy động thêm từ nhiều nguồn: vốn nhàn rỗi trong dân, vốn từ nguồn ngân sách, vốn tín dụng, vốn tài trợ từ trong ngoài nước và các nguồn vốn khác.

Vốn có nguồn gốc ngân sách đầu tư mồi, tạo ra môi trường thu hút các nguồn vốn khác trong phát triển ngành nghề dệt lưới trên địa bàn, tạo điều kiện cho ngành nghề dệt lưới phát triển, đồng thời khuyến khích các cơ sở tăng vốn đầu tư, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng đến năm 2015 tổng vốn đầu tư ngành dệt lưới huyện Định Quán đạt 10.080 triệu đồng. Mức vốn đầu tư bình quân đạt 162 triệu đồng/cơ sở, tỷ lệ cơ sở có mức đầu tư từ 500 triệu đồng chiếm trên 40% tổng số cơ sở.

8. Về nguyên liệu
Bên cạnh sử dụng nguyên liệu sợi nhựa mua trên thị trường, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn đinh, tổ chức đầu mối thu mua cung ứng nguyên liệu chung cho các cơ sở dệt lưới trên địa bàn.
Khuyến khích đầu tư sản xuất sợi nhựa nguyên liệu cung cấp cho điểm cơ sở ngành nghề dệt lưới và các sản phẩm phụ trợ khác. Định hướng nhu cầu nguyên liệu sợi nhựa đến năm 2015 là 1.990 tấn.
9. Về mặt bằng sản xuất và nguồn điện
Giai đoạn 2011 – 2015 vẫn tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp tục hoạt động tại địa điểm sản xuất hiện hữu, từng bước hạn chế việc sử dụng nhà ở, đất ở để sản xuất, hướng đến sau năm 2015 sẽ quy hoạch khu vực sản xuất tập trung di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.
Tạo điều kiện cho các cơ sở dệt lưới về nguồn điện sản xuất hạn chế thấp nhất việc sử dụng nguồn điện sinh hoạt cho sản xuất dệt lưới. 
10. Về môi trường
Giai đoạn 2011 – 2015 tiếp tục duy trì hoạt động gia công sản xuất lưới nhựa gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm (bụi, mùi, tiếng ồn) tại các cơ sở dệt lưới, đảm bảo thực hiện nghiêm vấn đề kiểm soát môi trường trong quá trình sản xuất.

PHẦN III

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. Về mặt bằng sản xuất và lưới điện phục vụ sản xuất
1. Về mặt bằng sản xuất

Trong giai đoạn 2011-2015, tạm thời duy trì mặt bằng hoạt động sản xuất dệt lưới của các cơ sở sản xuất hiện hữu. Đồng thời ưu tiên bố trí quỹ đất để sau năm 2015 hình thành cụm cơ sở dệt lưới phục vụ di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, nhằm tạo điều kiện cho nghề dệt lưới phát triển lâu dài và bền vững, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực. 

Đối với các cơ sở sản xuất hiện hữu, hoặc cơ sở mới thành lập hoạt động ngành nghề dệt lưới có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Định Quán, sẽ được ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp trong cụm công nghiệp đã được quy hoạch hoặc dự kiến quy hoạch phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán, các cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm được hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp khi cụm công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng. Mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ, cụ thể: ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí đầu tư hạ tầng cụm ngành nghề nông thôn; 40% còn lại do các co sở thụ hưởng đóng góp.
2. Để đảm bảo cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất dệt lưới của các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Suối Nho - huyện Định Quán, giai đoạn 2011-2015, thực hiện đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn xã Suối Nho như sau:

· Nâng cấp đường dây hạ thế và các trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Suối Nho thuộc xã Suối Nho, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012 với khối lượng: 

+ Nâng cấp 11 trạm biến áp với tổng dung lượng tăng thêm là 835kVA;

+ Nâng cấp đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha với chiều dài khoảng 6.000m, trong đó khu vực ấp 1, ấp 4 nâng cấp trạm với dung lượng 215kVA và khoảng 4.000m đường dây hạ thế.

· Tăng công suất trạm 110/22kV-16MVA Kiệm Tân lên 110/22kV-40MVA dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2012.

Như vậy, về nguồn điện phục vụ sản xuất dệt lưới ở xã Suối Nho sẽ được đảm bảo phát triển nghề kể từ đầu năm 2013.
II. Nâng cao năng lực sản xuất
1. Tập trung phát triển các cơ sở lớn làm nòng cốt gắn kết các cơ sở nhỏ, thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất dệt lưới tại địa bàn huyện Định Quán. 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghề dệt lưới được hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, bao gồm: nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp.

3. Về tổ chức sản xuất: Củng cố, phát triển các cơ sở hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ các cơ sở triển khai thực hiện mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, các hình thức liên doanh, liên kết thành một tổ chức sản xuất với quy mô lớn, tạo ra sản lượng nhiều, chất lượng đồng đều, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh nghề dệt lưới.
4. Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ, thiết bị

- Tập trung khai thác hiệu quả thiết bị hiện có, bên cạnh đó khuyến khích đầu tư thiết bị, máy móc, xử lý môi trường. Từng bước đổi mới công nghệ, thay thế các máy dệt thoi kiểu cũ sang máy dệt kiếm thế hệ mới có mức độ tự động hoá cao. Lắp đặt các thiết bị xử lý bụi thải, khí thải, nước thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Các cơ sở sản xuất dệt lưới được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xử lý môi trường. Mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở theo Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT, ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

5. Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng: Tăng cường hỗ trợ các cơ sở hoạt động nghề dệt lưới năng cao năng lực lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức tín dụng khi thẩm định hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp. Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư, mức hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT, ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

6. Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

· Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất dệt lưới: Các cơ sở sản xuất dệt lưới được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các lớp đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh; hội thảo về các chuyên đề: marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ; hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,…do Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Viện, Trường và cơ quan chức năng tổ chức.
· Tổ chức đào tạo ngắn hạn về vận hành, bảo dưỡng máy dệt cho lao động của các cơ sở, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ thuật và tay nghề cho các thợ lành nghề. Các mô hình đào tạo nghề bao gồm: Đào tạo tại chỗ bao gồm đào tạo mới và đào tạo nâng cao tay nghề hoặc gửi người đi đào tạo tại các trường, trung tâm dạy nghề. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề dệt lưới theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/04/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành khung định mức kinh phí theo nhóm nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Định mức tối đa 02 triệu đồng/khóa (03 tháng)/người, trường hợp tính theo tháng thì định mức tối đa 650.000 đồng/tháng/người.

7. Các cơ sở dệt lưới được hỗ trợ chi phí thuê tư vấn trong các lĩnh vực: marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ,  thiết bị mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/cơ sở.
8. Về nguyên liệu
- Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong việc tổ chức dịch vụ cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho các cơ sở dệt lưới trên địa bàn. Tiếp tục sử dụng nguồn nguyên liệu thu mua từ thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu trong tỉnh. 

- Phát triển sản xuất tại chỗ các vật tư phụ trợ ngành sản xuất lưới nhựa, tăng cường hợp tác, liên kết để giảm chi phí đầu vào, chủ động về nguyên vật liệu cho sản xuất.

III. Hỗ trợ phát triển sản phẩm và thị trường
1. Phát triển sản phẩm

· Tiếp tục duy trì các sản phẩm lưới nhựa truyền thống, lưới nhựa bao che sử dụng ngoài trời cho ngành xây dựng và nông nghiệp, các sản phẩm lưới nhựa theo đơn đặt hàng đồng thời phát triển các sản phẩm mới có có giá trị gia tăng và ưu thế cạnh tranh cao.

· Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất vật tư hỗ trợ phục vụ ngành nghề dệt lưới.
· Hỗ trợ các cơ sở sản xuất dệt lưới tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, để góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán.

2. Xây dựng thương hiệu: Thương hiệu là yếu tố cần thiết để cạnh tranh phát triển, có thương hiệu tức là có thị trường, có đầu mối tiêu thụ vững chắc để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển. Vì vậy cần tạo điều kiện và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý ngành nghề dệt lưới xã Suối Nho. Các cơ sở dệt lưới được hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm, mức hỗ trợ 50% chi phí, nhưng mức tối đa không quá 35 triệu đồng/thương hiệu.
3. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại 

- Đối với hội chợ triển lãm do các cơ sở sản xuất dệt lưới tham gia được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước; riêng đối với hội chợ tổ chức ở vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

- Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề. Các cơ sở sản xuất đi khảo sát học hỏi kinh nghiệm cùng đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước do Trung tâm Khuyến công tổ chức hàng năm được hỗ trợ 100% chi phí theo quy định.

· Các cơ sở sản xuất dệt lưới được hỗ trợ cung cấp thông tin thông qua các hình thức gồm: Bản tin khuyến công hàng quý, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giới thiệu một số hoạt động khuyến công chính trong quý, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

· Hỗ trợ các cơ sở sản xuất dệt lưới đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh,…và một số thông tin khác lên trang website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh. 

· Được hỗ trợ giới thiệu về các hoạt động của các cơ sở sản xuất dệt lưới trên các chuyên đề khuyến công phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai lồng ghép với các ngành nghề khác.

IV. Về môi trường

· Tuyên truyền cho các cơ sở dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán nắm rõ các quy định của Nhà nước về môi trường, góp phần nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường Tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường, tư vấn hướng dẫn về thiết bị xử lý môi trường.

· Các cơ sở dệt lưới có dự án sản xuất kinh doanh quy mô lớn thuộc đối tượng theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ “Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường” phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; các dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này phải cam kết bảo vệ môi trương.

· Đối với các cơ sở dệt lưới hiện hữu có phát sinh nguồn bụi, mùi có khả năng phát tán gây ô nhiễm phải thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị xử lý, thu hồi tác nhân gây ô nhiễm. Các cơ sở thực hiện đầu tư các công trình bảo vệ môi trường như: đầu tư công nghệ xử lý nước thải, chất thải nguy hại sẽ được ưu tiên hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.

· Đối với các dự án đầu tư mới, cần lựa chọn công nghệ thiết bị dự kiến đầu tư, đảm bảo yếu tố giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

PHẦN IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí khuyến công
Tổng kinh phí khuyến công triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho, huyện Định Quán giai đoạn 2011 - 2015 là 1.006,9 triệu đồng, trong đó chi cho các khoản gồm:

· Hỗ trợ chi phí ứng dụng máy móc, thiết bị mới là: 400 triệu đồng.

· Hỗ trợ chi phí thuê tư vấn các lĩnh vực: marketing, tổ chức sản xuất, tài chính, kế toán, ứng dụng thiết bị là: 120 triệu đồng.

· Chi phí tập huấn nâng cao năng lực quản lý là: 80 triệu đồng.

· Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, nâng cao tay nghề là: 182 triệu đồng.

· Hỗ trợ chi phí đăng ký thương hiệu là: 105 triệu đồng.

· Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ triễn lãm, giới thiệu sản phẩm là: 32 triệu đồng.

· Hỗ trợ chi phí học hỏi kinh nghiệm, tìm đối tác kinh doanh là: 40 triệu đồng.

· Chi phí quản lý triển khai đề án là:  47,9 triệu đồng.

II. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh

Hỗ trợ thiết kế, xây dựng Website; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, đăng ký thương hiệu; kinh phí hỗ trợ các cơ sở dệt lưới được xây dựng hàng năm, lồng ghép vào Chương trình hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
III. Kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất dệt lưới tham gia Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh; kinh phí hỗ trợ được xây dựng hàng năm theo Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

IV. Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để các cơ sở thực hiện các dự án đầu tư các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường.
PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện hỗ trợ các cơ sở dệt lưới tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công thực hiện một số nội dung sau:

+ Phối hợp với địa phương để lập kế hoạch triển khai hàng năm về các nội dung của Đề án.

+ Trực tiếp quản lý triển khai đề án, có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Quán, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của đề án.

+ Thực hiện hỗ trợ khuyến công cho các cơ sở sản xuất dệt lưới theo qui định hiện hành. Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện đề án cho Sở Công Thương và UBND Tỉnh.
2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

3. Sở Khoa học Công nghệ: Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất dệt lưới trong việc đăng ký sở hữu công nghiệp và thực hiện hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo quy định hiện hành. 

4. Sở Lao động Thương binh Xã hội: Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phục vụ cho việc phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện đề án.

6. Sở tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Định Quán tổ chức đánh giá tác động môi trường và nêu các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình các cơ sở dệt lưới triển khai và hoạt động, hỗ trợ các cơ sở đầu tư công trình bảo vệ môi trường.

7. UBND huyện Định Quán

- UBND huyện Định Quán phối hợp, hỗ trợ ngành điện thực hiện đúng tiến độ dự án nâng cấp hệ thống cung cấp điện phục vụ sản xuất dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, hỗ trợ và tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất lưới nhựa trên địa bàn xã Suối Nho. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong đề án.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình các cơ sở dệt lưới triển khai và hoạt động, đề xuất địa điểm và bố trí quỹ đất để quy hoạch điểm sản xuất tập trung, phục vụ phát triển ngành nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán.

8. Trung tâm Dạy nghề huyện Định Quán và các trường đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công trong việc đào tạo nghề cho người lao động thuộc ngành nghề dệt lưới trên địa bàn huyện Định Quán.
9. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai: Phối hợp với Sở Công Thương, UBND Định Quán đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật điện khu vực xã Suối Nho đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp điện cho sản xuất dệt lưới trên địa bàn xã Suối Nho trước quý IV/2012.
PHỤ LỤC
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